CÂU HỎI THAM KHẢO HỌC KÌ II

A – KHOANH TRÒN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Câu 1. Người biết sắp xếp những công việc hằng ngày một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, hiệu quả là người sống và làm việc có
	A. trách nhiệm.
	B. lương tâm.
	C. kỉ luật.
	D. kế hoạch.
Câu 2. Sống và làm việc có kế hoạch là yêu cầu không thể thiếu đối với người lao động trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại, với yêu cầu lao động có
	A. trách nhiệm.
	B. lương tâm.
	C. kỉ luật cao.
	D. kĩ thuật cao.
Câu 3. Đối với nhà trường, trẻ  em phải chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với
	A. tổ trưởng.
	B. bạn thân.
	C. bạn bè.
	D. bạn ngồi kế bên.
Câu 4. Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho
	A. bạn bè.
	B. nhà trường.
	C. gia đình.
	D. đất nước.
Câu 5. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng đến
	A.  sự phát triển của xã hội trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	B. đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên .
	C. đời sống, phát triển của các loài động thực vật quý hiếm.
	D. sự phát triển kinh tế của con người  trong thời đại ngày nay.
Câu 6. Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho cuộc sống của con người là
	A. môi trường  xung quanh
	B. của cải vật chất.
	C. tài nguyên trong lòng đất.
	D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 7. Những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác gọi là
	A. di sản văn hóa.
	B. thành tựu văn hóa.
	C. truyền thống văn hóa.
	D. giá trị văn hóa.
Câu 8. Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa khoa học được gọi là
	A. di tích lịch sử - văn hóa.
	B. di sản văn hóa vật thể.
	C. di sản văn hóa phi vật thể.
	D. danh lam thắng cảnh.


Câu 9. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là
	A. người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tín ngưỡng, tôn giáo mà mình lựa chọn.
	B. công dân được tự do tuyên truyền bất cứ điều gì mà tín đồ tôn giáo thống nhất.
	C. công dân có quyền được tự do kêu gọi mọi người đến nghe truyền đạo theo ý mình.
	D. công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.
Câu 10. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để 
	A. phục vụ cho lợi ích  của mọi người.
	B. làm trái quy định của  một tổ chức, tôn giáo nào đó.
	C. làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.
	D. mọi người không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.
Câu 11. Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
	A. Việt Nam dân chủ cộng hòa.
	B. công bằng, văn minh, tiến bộ.
	C. của công dân Việt Nam.
	D. của dân, do dân và vì dân
Câu 12. Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp?
	A. Bốn cấp
	B. Năm cấp	
C. Sáu cấp	
D. Ba cấp


Câu 13. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác?
	A. Gây chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
	B. Không xâm phạm những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa.
	C. Lợi dụng lòng tin tín ngưỡng, tôn giáo để làm những điều nhảm nhí có hại cho con người.
D. Không xả rác lung tung, chỉ để nơi mình ngồi khi đến nơi thờ tự của các tôn giáo.

Câu 14. Hành vi, việc làm nào dưới đây là bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?
	A. Đổ rác, phế thải xuống sông.
	B. Phun thuốc diệt trừ hết các loài côn trùng để bảo vệ cây trồng.
	C. Trồng và chăm sóc cây xanh.
	D. Phá hủy rừng nguyên sinh để trồng cà phê, đem lại lợi ích kinh tế.
Câu 15. Hành vi nào sau đây gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?
	A. Súc rửa bình thuốc trừ sâu trong nguồn nước.
	B. Chặt cây đã đến tuổi thu hoạch.
	C. Xây bể xi măng chôn chât độc hại.
	D. Xác động vật được đào hố chôn cất đúng qui định.

Câu 16. Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày nào?
	A. 2/6/1975
	B. 2/5/1976
	C. 2/7/1975
	D. 2/7/1976

Câu 17.  Việc làm nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?
	A. Hải luôn tôn trọng thầy cô giáo và đoàn kết với bạn bè.
	B. Sau giờ học Lâm vui chơi thoải mái, không làm việc gì.
	C. Hà chăm làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ nhưng rất ngại học.
	D. Bình thỉnh thoảng hút thuốc lá khi có người rủ.

Câu 18. Di sản văn hóa nào dưới đây là di sản văn hóa phi vật thể?
	A. Di tích Mĩ Sơn.
	B. Đền Hùng.
	C. Hoàng thành Thăng Long.
	D. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Câu 19.  Di sản văn hóa nào dưới đây là di sản văn hóa vật thể?
	A. Lụa Hà Đông.
	B. Áo dài
	C. Hội chọi trâu Đồ Sơn.
	D. Trống đồng Đông Sơn.

Câu 20. Việc làm nào sau đây không phải là mê tín dị đoan?
	A. Ngày rằm, Vân thường theo mẹ đi lễ chùa.
	B. Thấy cậu con trai hư hỏng, bà Tư xin bùa về yểm.
	C. Hà rủ Hương đi xem bói để biết bài thi có được điểm cao không.
	D. Cô Hai lên chùa xin thẻ để cầu buôn may bán đắt.
Câu 21. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây về sống và làm việc có kế hoạch ?
	A. Xác định được những công việc cần làm trong tuần.
	B. Ưu tiên thực hiện những công việc quan trọng trước.
	C. Phân chia thời gian hợp lí cho từng công việc.
	D. Làm việc theo cảm hứng, không cần theo thời gian.

Câu 22. Em không đồng ý với hành vi nào sau đây bảo vệ di sản văn hóa?
	A. Nhắc nhở mọi người bảo vệ di sản văn hóa.
	B. Ngăn chặn những hành vi phá hoại các di sản văn hóa.
	C. Tham gia các lễ hội truyền thống của dân tộc.
	D. Viết, vẽ bậy lên di tích.

Câu 23. Biểu hiện nào dưới đây là làm việc có kế hoạch ?
	A. Đang giúp mẹ nấu cơm chiều như thường lệ, các bạn đến rủ đi đá bóng, An cũng đi.
	B. Minh luôn luôn thay đổi lịch làm việc và tự học.
	C. Tối nào Ngọc cũng ngồi vào bàn học đúng giờ.
	D. Hôm nào Hân cũng tự học nghiêm túc, trừ khi có phim hay hoặc bóng đá quốc tế.

Câu 24. Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?
	A. Thờ cúng tổ tiên.
	B. Đi lễ nhà thờ.
	C. Thăm cảnh đền, chùa.
	D. Cúng bái, chữa bệnh bằng bùa phép.

Câu 25. Di sản văn hóa nào của Việt Nam dưới đây đã được công nhận là di sản thế giới?
	A. Bến Nhà Rồng
	B. Múa rối nước
	C. Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
	D. Dân ca Thanh Hóa
Câu 26. Hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền trẻ em?
	A. Nhắc nhở con làm bài tập ở nhà.
	B. Tổ chức vui chơi giải trí cho trẻ em.
	C. Bắt trẻ em lao động quá sức.
	D. Không cho con thức khuya để chơi game.

Câu 27. Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?
	A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.
	B. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây.
	C. Bón thật nhiều phân hóa học để cây trồng lên xanh tốt.
	D. Xử lí nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.
Câu 28. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?
	A. Buộc trẻ em phải tiêm phòng dịch.
	B. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
	C. Không cho trẻ em làm những công việc nặng nhọc.
	D. Không cho con gái đến trường học.

B - CÂU HỎI TỰ LUẬN 
Câu hỏi 29 : Nhà anh A có nuôi đàn vịt. Khi có vịt chết anh cho vào túi nilông vứt xuống sông. Có người bảo anh A mang số vịt chết đào hố chôn để không gây ảnh hưởng đến mọi người, thì anh nói: vứt vài con vịt chết xuống sông thì có ảnh hưởng gì đâu!   
a. Em hãy nhận xét về việc làm của anh A?
b. Nếu em là anh A, em sẽ xử lý như thế nào? Vì sao?
Gợi ý:
 * Yêu cầu nêu được các ý cơ bản sau:
  		 a. Hành vi vứt vịt chết xuống sông là sai. Vì hành vi này gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người xung quanh.
   b. Nếu em là anh A, em sẽ đào hố  đúng quy định chôn mấy con vịt chết. Vì làm như thế không gây ô nhiễm môi trường, tránh lây lan dịch bệnh cho mọi người xung quanh và cộng đồng.

Câu hỏi 30: Hãy giới thiệu một di sản văn hóa của đất nước em cho bạn bè và mọi người biết? 

------ HẾT ------
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